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Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch

Địa chỉ 
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chuyên môn
Hệ đào tạo

Lĩnh vực theo 

Nghị định 

15/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng

1 Nguyễn Công Danh 11/02/1992 070092010227 27/08/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Kiến trúc Kiến trúc sư chính quy
Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

2 Hứa Minh Trung 02/10/1990 070090010689 12/11/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

3 Bùi Hoàng Long 23/10/1995 070095000178 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Xây dựng 

Miền Tây

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đợt 8-2023)



4 Hồ Công Quân 18/11/1994 054094000746 16/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

5 Võ Văn Thanh 02/02/1972 049072002956 14/03/2023 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
chuyên tu

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

6 Nguyễn Thành Nam 28/06/1981 066081005589 09/09/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Xây dựng 
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

II

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III



7 Nguyễn Bá hải 28/03/1992 036092016521 21/09/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa

Kỹ sư kỹ thuật 

địa chất
chính quy

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình III

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa chất III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

8 Chu Văn Hữu 28/08/1995 070095002652 25/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Tôn Đức 

Thắng

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

9 Nguyễn Văn Huynh 22/08/1988 045088000239 01/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bình 

Dương

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

III

10 Phạm Vũ Bằng 25/11/1995 060095000426 27/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH công nghệ 

TP.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

III

11 Lê Thanh Trường 20/06/1987 070087007398 10/11/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư công nghệ  

kỹ thuật công 

trình xây dựng

chính quy

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

III



12 Trương Quang Hiệp 03/03/1984 042084003835 23/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội
Kỹ sư  xây dựng chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

13 Phan Bùi Tuấn 20/01/1997 040097017333 11/08/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

Hà Nội

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

III

14 Vũ Thị Mỹ Linh 04/10/1996 064196003220 25/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III



15 Bùi Thị Minh Tuyền 08/06/1994 08/06/1994 27/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH công nghệ 

TP.HCM

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
chính quy

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

16 Trịnh Công Danh 01/09/1992 052092009136 12/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Quy nhơn
Kỹ sư  kỹ thuật 

điện
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

17 Nguyễn Sĩ Vĩnh Tấn 01/10/1971 046071001421 08/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Điện lực
Kỹ sư hệ thống 

điện

vừa làm vừa 

học

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

II

18 Phạm Quang Đô 10/02/1976 030076009544 13/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
Trung học 

Điện II

Trung cấp điện 

công nghiệp và 

dân dụng

tập trung
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

III

19 Định hoàng Vũ 22/11/1997 052097000295 31/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH công nghệ 

TP.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật 

điện, điện tử
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

III



20 Hà Huy Lịch 17/06/1981 070081004328 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Điện lực
Kỹ sư  hệ thống 

điện

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

III

21 Lương Duy Phong 26/03/1990 070090010541 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa

Kỹ sư  hệ thống 

điện

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

III

22 Trần Thế Anh 03/11/1981 045081002407 10/05/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Bách 

Khoa - ĐH Đà 

Nẵng

Kỹ sư  điện kỹ 

thuật
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

II

23 Nguyễn Duy Cường 01/03/1975 060075009556 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Điện lực
Kỹ sư hệ thống 

điện 

vừa làm vừa 

học

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

II



24 Đinh Hoàng Thao 28/02/1978 052078018093 28/06/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa Hà Nội

Kỹ sư điện kỹ 

thuật
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

II

25 Nguyễn Huy Tới 08/11/1970 074070008045 27/12/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Bách 

Khoa 

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử
tại chức

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

II

26 Nguyễn Văn Sơn 20/12/1978 070078004871 26/12/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Sư phạm 

kỹ thuật 

TP.HCM

Kỹ sư điện khí 

hoá và cung cấp 

điện

chính quy
Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

III

27 Nguyễn Ngọc Tự 02/09/1975 038075013459 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, truyền 

thông

vừa làm vừa 

học

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

III



28 Lê Văn Dũng 10/08/1972 070072000452 11/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Bách khoa
Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử

không chính 

quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Giám sát lắp đặt 

thiết bị công trình

Giám sát lắp đặt thiết 

bị cơ-  điện vào công 

trình

II

29 Lê Anh Tùng 19/05/1993 0170930100195 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước ĐH Thuỷ lợi
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình thuỷ
chính quy

Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình thuỷ lợi
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

30 Nguyễn Viết Thạch 20/06/1980 038080015542 01/04/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

ĐH Giao 

thông vận tải 

TP.HCM

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

vừa làm vừa 

học

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

31 Nguyễn Đắc Huệ 14/04/1984 070084000423 25/03/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Giao 

thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông

II



32 Nguyễn Quốc Bảo 26/06/1991 025091009095 10/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

TP.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II

33 Nguyễn Ngọc Thưởng 10/11/1991 087091003627 13/08/2021 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH Kiến trúc 

TP.HCM

Kỹ sư  kỹ thuật 

xây dựng
chính quy

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
II

Khảo sát xây 

dựng
Khảo sát địa hình II

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

II

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
II

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng II



34 Nguyễn Duy Hải 15/05/1990 038090038163 15/08/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước

Cao đẳng xây 

dựng Nam 

Định

Cao đẳng công 

nghệ  kỹ thuật 

xây dựng

chính quy
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Giám sát thi công 

xây dựng công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

Dd&CN

III

Thiết kế xây dựng 

công trình

thiết kế kết cấu công 

trình 
III

Định giá xây 

dựng
Định giá xây dựng III

35 Nguyễn Giang Nam 26/12/1994 079094040101 04/03/2022 Cục Cảnh sát Việt Nam Bình Phước
ĐH công nghệ 

TP.HCM

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Chính quy
Thiết kế xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình giao thông 

đường bộ

III
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